
Mã SV Họ đệm Tên
Giới 
tính

Ngày sinh Nơi sinh Lớp học

1 3110001139 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 30/04/1991 Tỉnh Long An  10TDD02 7.2 Trung bình 3 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

2 3110001169 Lê Thị Diểm Thiết Nữ 10/06/1990 Tỉnh Bến Tre  10TDD02 7 Khá 2 - 2012
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

3 3110005899 Tống Thị Kim Anh Nữ 20/06/1988 Tỉnh Đồng Nai  10TDD04 6.9 Trung bình 3 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

4 3110001961 Huỳnh Thị Tú Uyên Nữ 23/03/1992 Tỉnh Vĩnh Long  10TDD04 6.7 Trung bình 3 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

5 3110006290 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 26/03/1992 Tỉnh Tiền Giang  10TDD05 7.1 Khá 2 - 2012
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

6 3110008694 Trần Thúy Vi Nữ 06/06/1992 Tỉnh Cà Mau 10TDD10 7.2 Trung bình 2 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

7 3110006141 Vũ Thị Thảo Hiền Nữ 20/08/1989 Tỉnh Ninh Thuận  10TDD12 6.2 Trung bình 3 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

Thi lại TN

Ngày nhận Người ký nhậnGhi chú
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STT
Thông tin sinh viên Điểm

xếp loại
TN

Xếp loại TN Đợt xét TN

8 3110005891 Đỗ Thành Tri Nam 15/01/1991 Tỉnh Bến Tre  10TDD12 6.8 Trung bình 3 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

9 3110006842 Phạm Văn Vũ Thương Nam 12/01/1992 Tỉnh Bến Tre  10TDD13 6.9 Trung bình khá 2 - 2012
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

10 3111001731 Trần Thị Lài Nữ 26/06/1993 Tỉnh Bình Thuận  11TDDK01 7.5 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

11 3111001735 Võ Thị Kim Phượng Nữ 26/11/1992 Tỉnh An Giang  11TDDK01 6.4 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

12 3111000708 Bùi Thị Cẩm Quyên Nữ 30/10/1992 Tỉnh Tiền Giang  11TDDK01 6.4 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

13 3111001610 Trần Hữu Tài Nam 30/10/1992 Tỉnh Đắk Lắk 11TDDK01 6.7 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

14 3111000030 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 30/01/1985 Tỉnh Vĩnh Long  11TDDP01 7.6 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

15 3111002057 Phan Thị Thương Thương Nữ 05/12/1992 Tỉnh Lâm Đồng  11TDDP02 6.7 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

16 3111002192 Lê Văn Tân Nam 25/02/1993 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 11TDDP03 7.2 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

17 3111002661 Trần Thị Hiền Nữ 28/02/1991 Tỉnh Thừa Thiên-Huế 11TDDP04 7.5 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

18 3111003392 Hồ Thị Hương Huyền Nữ 23/05/1993 TP. Hồ Chí Minh 11TDDP05 6.6 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

19 3111004054 Ngô Minh Trang Nữ 26/06/1993 Tỉnh Nghệ An  11TDDP05 7.1 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra
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20 3111005405 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 21/07/1993 TP. Hồ Chí Minh 11TDDP05 6.4 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

21 3111004659 Phạm Thị Thanh Hòa Nữ 25/03/1992 Tỉnh Đồng Nai  11TDDP06 7.4 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

22 3111004621 Lê Tấn Phát Nam 05/03/1993 TP. Hồ Chí Minh 11TDDP06 7 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

23 3111004419 Nguyễn Quang Vĩnh Nam 27/05/1993 Tỉnh Quảng Ngãi 11TDDP06 7.5 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

24 3111000043 Đõ Thị Thùy Trang Nữ 20/08/1992 Tỉnh Lâm Đồng  11TDSP01 6.5 Trung bình 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

25 3111000416 Trần Lê Thúy Vy Nữ 24/11/1988 Tỉnh Long An  11TDSP01 6.5 Trung bình khá 2 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

26 3111000450 Đỗ Thị Hiền Nữ 07/03/1984 Tỉnh Thanh Hóa 11TDSP02 6.8 Trung bình khá 2 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

27 3111000484 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 05/05/1990 Tỉnh Bình Phước  11TDSP02 6.9 Trung bình 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

28 3111000770 Võ Thành Phương Nam 01/09/1989 Tỉnh Bến Tre  11TDSP03 7.1 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

29 3111001657 Nguyễn Thị Ngọc Lĩnh Nữ 10/05/1992 Tỉnh Lâm Đồng  11TDSP05 7.1 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

29 3111001657 Nguyễn Thị Ngọc Lĩnh Nữ 10/05/1992 Tỉnh Lâm Đồng  11TDSP05 7.1 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

30 3111002131 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 25/11/1988 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP05 6.4 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

31 3111002433 Nguyễn Thị Hạt Nữ 12/06/1992 Tỉnh Thái Nguyên 11TDSP07 6.3 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

32 3111002976 Nguyễn Thị Mộng Phương Nữ 16/05/1993 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP07 6.4 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

33 3111003408 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 26/07/1990 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP08 7.1 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

34 3111002662 Nguyễn Diệp Diễm Huỳnh Nữ 07/08/1992 Tỉnh An Giang  11TDSP08 6.4 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

35 3111002794 Lê Thị Mỹ Kim Nữ 26/09/1990 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP08 7.1 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

36 3111003638 Dương Thị Trúc Hương Nữ 22/08/1993 Tỉnh Vĩnh Long  11TDSP09 7.4 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

37 3111003382 Lữ Tú Kiên Nữ 06/04/1993 Tỉnh Cà Mau 11TDSP10 6.8 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

38 3111003165 Nguyễn Mỹ Linh Nữ 08/09/1993 Tỉnh Bạc Liêu 11TDSP10 6.9 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

39 3111002933 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 24/07/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11TDSP10 7.6 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

40 3111003431 Lê Thị Hoàng Yến Nữ 15/12/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP10 7.7 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra
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41 3111003270 Nguyễn Thị Bích Đào Nữ 13/03/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11TDSP11 6.1 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

42 3111003377 Nguyễn Thị Diễm Nữ 15/04/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP11 6 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

43 3111004046 Đỗ Thị Mỹ Hảo Nữ 24/09/1993 Tỉnh Sông Bé 11TDSP11 6.2 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

44 3111003968 Đào Thị Lan Hương Nữ 18/08/1993 Tỉnh Sóc Trăng  11TDSP11 6.8 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

45 3111003482 Lương Tuyết My Nữ 20/12/1993 Tỉnh Sông Bé 11TDSP11 6.7 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

46 3111003155 Nguyễn Thị ánh Nguyệt Nữ 04/05/1993 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP11 7.2 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

47 3111003513 Nguyễn Thị ý Nhi Nữ 28/11/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP11 6.5 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

48 3111003921 Mạnh Thị Lệ Thu Nữ 21/12/1993 Tỉnh Quảng Bình 11TDSP11 6.3 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

49 3111003670 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Nam 30/01/1993 Tỉnh Tây Ninh  11TDSP11 6.4 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

50 3111003387 Nguyễn Thanh Vân Nữ 29/06/1988 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP11 7.6 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

50 3111003387 Nguyễn Thanh Vân Nữ 29/06/1988 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP11 7.6 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

51 3111003853 Nguyễn Thị Oanh Vũ Nữ 19/02/1992 Tỉnh Gia Lai  11TDSP13 6.6 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

52 3111004560 Nguyễn Thị Linh Đơn Nữ 16/02/1993 Tỉnh Bến Tre  11TDSP15 6.2 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

53 3111004715 Lâm Bích Hoàng Nữ 10/09/1993 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP16 6.9 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

54 3111004941 Bùi Thị Mỹ Dung Nữ 03/05/1993 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP17 6.4 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

55 3111005408 Nguyễn Trọng Danh Nam 07/05/1993 Tỉnh Vĩnh Long  11TDSP18 6.5 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra R R

56 3111004672 Nguyễn Văn Định Nam 12/04/1993 Tỉnh Khánh Hoà  11TDSP18 7 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

57 3111005388 Nguyễn Thị Xuân Liễu Nữ 20/08/1993 Tỉnh Lâm Đồng  11TDSP18 7 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

58 3111004823 Đàm Thị Khánh Linh Nữ 25/02/1982 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP18 6.6 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

59 3111004802 Dương Thị Yến Nhi Nữ 17/10/1993 Tỉnh Tây Ninh  11TDSP18 6.4 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

60 3111005031 Trần Thị Thu Hương Nữ 25/12/1992 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP19 7.4 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

61 3111005138 Trần Trọng Nghĩa Nam 06/07/1992 Tỉnh Vĩnh Long  11TDSP19 7.3 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra
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62 3111005119 Trương Thị Kim Thư Nữ 26/03/1993 Tỉnh Bình Định  11TDSP19 6.3 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

63 3111005067 Nguyễn Thị Thủy Nữ 18/08/1993 Tỉnh Quảng Ngãi 11TDSP19 6.9 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

64 3111002070 Bùi Khánh Dương Nam 03/06/1987 Tỉnh Đồng Tháp  11TDSP22 7 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

65 3111001470 Lê Thị Thu Hiền Nữ 12/07/1980 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP22 7.1 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

66 3111001795 Nguyễn Ngọc Lan Nữ 21/08/1990 Tỉnh Tiền Giang  11TDSP22 6.7 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

67 3111000796 Nguyễn Thanh Long Nam 30/11/1984 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP22 6.7 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

68 3111000589 Ngô Thị Thúy Nữ 10/02/1983 Tỉnh Quảng Bình 11TDSP22 7 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

69 3111001445 Phạm Thị Tình Nữ 30/11/1990 Tỉnh Thanh Hóa 11TDSP22 6.8 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

70 3111001927 Trần Thị Ngọc Dung Nữ 30/09/1990 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP23 7.2 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

71 3111002862 Đỗ Thị Nguyệt Nữ 05/08/1991 Tỉnh Hưng Yên 11TDSP23 6.8 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

71 3111002862 Đỗ Thị Nguyệt Nữ 05/08/1991 Tỉnh Hưng Yên 11TDSP23 6.8 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

72 3111002574 Nguyễn Phi Tiến Nhật Nam 12/12/1981 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP23 7 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

73 3111002891 Cao Thị Hồng Nhung Nữ 10/04/1989 Tỉnh Nam Định 11TDSP23 7.3 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

74 3111002562 Nguyễn Lê Thu Thảo Nữ 04/07/1993 Tỉnh An Giang  11TDSP23 7.3 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

75 3111003662 Nguyễn Thị Tuyền Nữ 10/06/1988 Tỉnh An Giang  11TDSP23 6.4 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

76 3111005436 Trần Đoàn Bình Nam 08/08/1985 Tỉnh Gia Lai  11TDSP24 7 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

77 3111005356
Trần Thanh 

Phương
Dung Nữ 03/07/1988 Tỉnh Lâm Đồng  11TDSP24 6.4 Trung bình khá 3 - 2013

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

78 3111005398 Huỳnh Thị Thanh Hằng Nữ 14/08/1982 Tỉnh Đồng Nai  11TDSP24 7.7 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

79 3111005480 Ngô Thị Hoài Hiên Nữ 06/09/1992 Tỉnh Quảng Bình 11TDSP24 7.2 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

80 3111005279 Nguyễn Phi Long Nam 27/03/1992 Tỉnh Long An  11TDSP24 6.8 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

81 3111005569 Đặng Thị Quỳnh Như Nữ 09/07/1969 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP24 8.2 Giỏi 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

82 3111005430 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 29/04/1986 Tỉnh Tây Ninh  11TDSP24 7.5 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra
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83 3111005189 Nguyễn Tiến Thịnh Nam 11/01/1979 TP. Hồ Chí Minh 11TDSP24 6.8 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

84 3111005066 Trần Thị Trang Nữ 16/11/1992 Tỉnh Bến Tre  11TDSP24 7.6 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

85 3111004991 Trần Thị Thanh Xuân Nữ 06/10/1990 Tỉnh Bình Thuận  11TDSP24 7.1 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

86 3111005555 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 10/12/1989 11TDSP30 7.1 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

87 3111005660 Nguyễn Ngọc Quý Nam 09/08/1979 11TDSP30 6.7 Trung bình khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

88 3111005608 Trương Minh Đông Nam 07/10/1992 Tỉnh Long An  11TDSP31 7.5 Khá 3 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

89 3111001662 Đỗ Mỹ Dạn Nam 19/02/1992 TP. Hồ Chí Minh 11TQDP01 6.5 Trung bình 4 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

90 3111002497 Bùi Tấn Sang Nam 07/02/1993 TP. Hồ Chí Minh 11TQDP01 6.7 Trung bình khá 2 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

91 3111005090 Lê Phạm Diễm Châu Nữ 07/08/1993 Tỉnh Bình Thuận  11TTCP01 6.1 Trung bình 4 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

92 3111000394 Nguyễn Thị Thủy Ngân Nữ 06/01/1990 TP. Hồ Chí Minh 11TTCP01 7.3 Khá 2 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

92 3111000394 Nguyễn Thị Thủy Ngân Nữ 06/01/1990 TP. Hồ Chí Minh 11TTCP01 7.3 Khá 2 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

93 3111002844 Huỳnh Thái Minh Trọng Nam 09/04/1993 TP. Hồ Chí Minh 11TTCP01 7.1 Khá 2 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

94 3111001258 Lâm Văn Huynh Nam 21/08/1991 Tỉnh Tây Ninh  11TTH01 6.5 Trung bình 4 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

95 3111003324 Nguyễn Thanh Bình Nam 28/07/1993 Tỉnh Vĩnh Long  11TTH03 6.7 Trung bình khá 2 - 2013
Trả nợ chứng chỉ

chuẩn đầu ra

96 3111002926 Phạm Đức Trung Nam 18/12/1993 Tỉnh Long An  11TXDP01 6.5 Trung bình 4 - 2013
Thi lại TN

Trả nợ chứng chỉ
chuẩn đầu ra

TPHCM, ngày  14  tháng  04  năm 2014

NGƯỜI LẬP BẢNG


